Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2007/TT-BTC 

ngày 7  tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính)
Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án: 

Kế hoạch tài chính năm..........
(Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng)

Dự án:……………

Nhà tài trợ:………

Đơn vị tính: USD

	Số TT
	Tên thành

phần/ hạng mục

DA
	Tổng vốn chương trình, dự án
	Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm …

	
	
	Tổng số
	ODA1
	Vốn đối ứng2
	ODA3
	Vốn đối ứng4
	ODA5
	Vốn đối ứng6

	
	
	
	
	
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


................., ngày ........ tháng........ năm........
Chủ dự án

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1): Vốn ODA ghi chi tiết theo nhà tài trợ (nếu dự án được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau)

(2): Vốn đối ứng: ghi theo văn kiện dự án được phê duyệt

(3) và (5): bổ sung thêm cột nếu có từ hai nhà tài trợ hoặc 2 nguồn vốn khác nhau trở lên

(4) và (6): bổ sung thêm cột theo NSTW, NSĐP (nếu có)

Các chữ viết tắt: XDCB: xây dựng cơ bản; HCSN: hành chính sự nghiệp; HTNS: hỗ trợ ngân sách; CVL: cho vay lại

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 108/2007/TT-BTC

ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính)

CÁC THỦ TỤC RÚT VỐN VÀ THANH TOÁN

 NGUỒN VỐN JBIC

Hồ sơ rút vốn gửi lần đầu gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) áp dụng đối với các dự án vay JBIC:

- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng hoặc danh mục hợp đồng;

- Hợp đồng (xây lắp, mua sắm, tư vấn vv...) giữa chủ đầu tư và nhà thầu; hoặc danh mục hợp đồng đã ký theo quy định của Hiệp định;

- Văn bản chấp thuận hợp đồng hoặc danh mục hợp đồng của Nhà tài trợ.

1. Thanh toán theo hình thức cam kết (Commitment Procedure):

 Thanh toán theo hình thức cam kết được áp dụng để thanh toán cho trị giá được quy định thanh toán bằng ngoại tệ của hợp đồng.

Ban quản lý dự án hoàn thành Hồ sơ rút vốn lần đầu gửi Bộ Tài chính, nếu hợp đồng có sử dụng hình thức thanh toán Commitment Procedure, Bộ Tài chính sẽ xem xét (sau 5 ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) thông báo cho ngân hàng phục vụ (thông thường là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – theo quy định tại Hiệp định) để tiến hành các thủ tục mở L/C tại ngân hàng được ủy quyền của nhà tài trợ (Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.,).

Thanh toán theo hình thức cam kết áp dụng phương thức kiểm soát chi sau. Sau mỗi lần ký chấp thuận thanh toán cho nhà thầu/tư vấn, Ban quản lý dự án gửi hồ sơ thanh toán cho Cơ quan kiểm soát chi để thực hiện kiểm soát chi. Khi có kết quả kiểm soát chi, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) một bản Yêu cầu thanh toán (Claims for Payment) và 1 bản Giấy xác nhận thanh toán (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi của lần thanh toán đó để Bộ Tài chính theo dõi, đối chiếu số liệu rút vốn của dự án với nhà tài trợ. Ban quản lý dự án có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ gốc này phục vụ công tác kế toán, quyết toán của dự án.

2. Thanh toán theo hình thức chuyển tiền (Transfer Procedure):

Hình thức thanh toán chuyển tiền được áp dụng để thanh toán cho trị giá được quy định thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam của hợp đồng. 

Với mỗi đợt thanh toán, Ban quản lý dự án gửi các tài liệu sau đến Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại): Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn, Đề nghị thanh toán của nhà thầu theo mẫu tại Hiệp định vay và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ.

Ngoài ra, với mỗi giai đoạn thanh toán, Ban quản lý dự án bổ sung các chứng từ sau:

· Thanh toán tạm ứng: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng.

· Thanh toán giữa kỳ: Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi đối với đợt thanh toán của kỳ thanh toán trước đó (thủ tục kiểm soát chi sau). Trong trường hợp trị giá xác nhận thanh toán của Cơ quan kiểm soát chi có chênh lệch với số chi thực tế đã thanh toán ở kỳ trước, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm điều chỉnh số chênh lệch này vào trị giá thanh toán của kỳ kế tiếp.

· Thanh toán kỳ cuối: Ban quản lý dự án nộp Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Cơ quan kiểm soát chi đối với kỳ thanh toán trước đó và của kỳ thanh toán cuối cùng để đảm bảo toàn bộ khối lượng thanh toán của Hợp đồng đã được kiểm soát đầy đủ.

Trong những trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính có thể yêu cầu Ban quản lý dự án cung cấp các tài liệu bổ sung chứng minh việc rút vốn hợp lệ.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) xem xét ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ.

Nhà tài trợ xem xét hồ sơ thanh toán, nếu chấp nhận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà thầu/tư vấn.

3. Thanh toán theo hình thức Tài khoản đặc biệt (Special Account):

Hình thức thanh toán Tài khoản đặc biệt được áp dụng trong một số dự án có đặc thù riêng. Những hạng mục sử dụng hình thức này được quy định rõ trong Hiệp định.

Mở tài khoản đặc biệt: Căn cứ công văn đề nghị của Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mở một Tài khoản đặc biệt bằng tiền Yên và tài khoản lãi của tài khoản đặc biệt tại Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản. 

Rút vốn lần đầu và rút vốn bổ sung vào tài khoản đặc biệt: Căn cứ công văn bản yêu cầu của chủ chương trình/dự án, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) làm thủ tục rút vốn lần đầu tiên và rút vốn bổ sung vào tài khoản đặc biệt theo quy định của Hiệp định. Kỳ rút vốn đầu tiên không cần chứng từ kèm theo. Đối với những kỳ rút vốn bổ sung, Ban quản lý dự án liệt kê và tập hợp những chứng từ đã thanh toán ra từ tài khoản đặc biệt (gồm Giấy đề nghị thanh toán của nhà thầu, uỷ nhiệm chi của ngân hàng ghi rõ số tiền đã chuyển từ tài khoản đặc biệt đến tài khoản của nhà thầu). Tỷ lệ thanh toán của kỳ rút vốn lần đầu và rút vốn bổ sung được quy định tại Hiệp định. Sau khi thực hiện rút vốn lần cuối, trong trường hợp có số chênh lệch dương giữa số rút vốn vào tài khoản đặc biệt và chứng từ thanh toán từ tài khoản đặc biệt do yếu tố chênh lệch tỷ giá, Bộ Tài chính yêu cầu chủ chương trình bố trí vốn hoàn trả JBIC số chênh lệch này.

· Thanh toán từ tài khoản đặc biệt:

a) Thanh toán cho chương trình tín dụng ngân hàng: Chủ chương trình, dự án có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chuyển vốn từ tài khoản đặc biệt sang tài khoản của các Ngân hàng/tổ chức tài chính nhận vay lại để sử dụng theo mục đích của chương trình, dự án. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản, Bộ Tài chính sẽ đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiến hành thủ tục thanh toán vốn từ tài khoản đặc biệt. Chủ chương trình, dự án có trách nhiệm lưu giữ và tập hợp các chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn để thực hiện rút vốn bổ sung.

b) Thanh toán cho hợp đồng xây lắp và các hợp đồng kinh tế khác: 

Việc thanh toán chỉ được thực hiện đối với các Hợp đồng nằm trong danh mục dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền quy định của phía Việt Nam và phía JBIC.

Chủ chương trình, dự án gửi văn bản đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ thanh toán gồm: Công văn đề nghị thanh toán vốn, Đề nghị thanh toán của nhà thầu theo mẫu tại Hiệp định vay và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ; Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi đối với mỗi đợt thanh toán (hình thức kiểm soát chi trước). Trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) có văn bản yêu cầu Ngân hàng Ngoại thương chuyển tiền từ tài khoản đặc biệt đến các tài khoản của nhà thầu/nhà cung ứng.

Riêng việc thanh toán Tài khoản đặc biệt của Chương trình tín dụng chuyên ngành cho địa phương thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của JBIC.

4. Thanh toán theo hình thức hoàn trả (Reimbursement Procedure):

Thanh toán theo hình thức hoàn trả áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư tự ứng trước vốn để thanh toán cho các hạng mục của công trình trong phạm vi công việc được thực hiện của Hiệp định vay và yêu cầu được hoàn lại số vốn đã thanh toán.

Ban quản lý dự án gửi bộ hồ sơ thanh toán đến Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) bao gồm: Hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu, các văn bản phê duyệt hợp đồng của phía Việt Nam và JBIC, công văn đề nghị rút vốn và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ, Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) xem xét ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ. 

Nhà tài trợ xem xét hồ sơ thanh toán, nếu chấp nhận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư./.

Phụ lục số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 108 /2007/TT-BTC 

ngày  7   tháng  9   năm 2007 của Bộ Tài chính)

	Chủ dự án:…………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số:………
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TẠM ỨNG/THANH TOÁN

VỐN DỰ ÁN ODA

(Chi hành chính sự nghiệp)

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước………

- Tên dự án:…………………………………………………………………...

- Căn cứ Hiệp định………………….số…………….Nhà tài trợ…………….

- Căn cứ Hợp đồng số……………………….ngày………..tháng…..năm…...

- Căn cứ biên bản nghiệm thu số……………ngày………..tháng…..năm…...

- Đề nghị KBNN xác nhận đề nghị tạm ứng/giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán bằng vốn ODA và vốn đối ứng theo nội dung sau:

	Nội dung
	Dự toán được duyệt hoặc 

giá trị hợp đồng
	Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
	Đề nghị tạm ứng/

thanh toán kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm ứng)

	
	
	Vốn TN
	Vốn NN
	Vốn TN
	Vốn NN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng,…)

Tổng số tiền đề nghị xác nhận tạm ứng/thanh toán bằng chữ:………………..

………………………………………………………………………………..

(Ghi rõ: Vốn vay…../hoặc viện trợ không hoàn lại……….)

Trong đó: 
+ Số thu hồi tạm ứng (bằng số):………..




Vốn trong nước:…………………




Vốn ngoài nước:…………………



+ Số trả đơn vị thụ hưởng:…….………..




Vốn trong nước:…………………




Vốn ngoài nước:…………………

Tên đơn vị thụ hưởng:……………………………………………………….

Tài khoản:…………………………… Tại:…………………………………

	
	
	……, ngày….tháng…năm …

	Kế toán trưởng
	
	Chủ dự án

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- Ngày nhận chứng từ:...…………………………………………………….

1. Tổng số chấp nhận tạm ứng/ thang toán:………………………………….

2. Bằng chữ:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Trong đó:
+ Vốn trong nước:……………………………



+ Vốn ngoài nước:……………………………

3. Số thu hồi tạm ứng:……………………………………..



+ Vốn trong nước:……………………………



+ Vốn ngoài nước:……………………………

4. Số trả đơn vị thụ hưởng:…………………………………



+ Vốn trong nước:……………………………



+ Vốn ngoài nước:……………………………

5. Từ chối tạm ứng/thanh toán:….…………………………



+ Vốn ngoài nước:……………………………

6. Lý do từ chối:……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

	
	
	….., ngày….tháng…năm…

	Cán bộ thanh toán
	Phụ trách
	Giám đốc KBNN

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(Ghi chú: Mẫu giấy này áp dụng để KBNN xác nhận đề nghị tạm ứng/ giá trị khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán bằng vốn ODA và vốn đối ứng theo tỷ lệ quy định của dự án.

Vốn ngoài nước: ghi cụ thể từng nguồn vay, viện trợ (nếu có)).

Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 108 /2007/TT-BTC 

ngày  7   tháng  9  năm 2007 của Bộ Tài chính)

Chủ dự án:

Dự án:

BÁO CÁO SAO KÊ RÚT VỐN ODA

Quý: …./200…

	Đơn rút vốn
	Thời gian
	Số tiền thực rút
	Quy đổi VND
	Cơ quan KSC
	Ghi chú

	
	
	XDCB
	HCSN
	CVL
	XDCB
	HCSN
	CVL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	….., ngày…tháng…năm…

	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ dự án

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


